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            TRƯỜNG THPT CHUYÊN          

                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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Câu 1 : (Cơ học – 3 điểm). Trên một tấm ván nghiêng một góc  ( so với mặt phẳng nằm ngang có một vật nhỏ. Ván đứng yên thì vật cũng đứng yên. Cho ván chuyển động sang phải với gia tốc 
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 song song với đường nằm ngang. Tính giá trị cực đại của a để vật vẫn đứng yên trên ván. Biết hệ số ma sát là (
Câu 2 : (Nhiệt học – 3 điểm). Một máy làm lạnh có nhiệt độ buồng lạnh -30 C, nhiệt độ dàn tỏa nhiệt 570C. Công suất của động cơ là 2 kW. Tính lượng nước đá sản ra mỗi giờ từ nước có nhiệt độ 170C. Giả thiết máy có hiệu suất thực bằng 1/5 hiệu suất lí tưởng.Nhiệt đông đặc của nước là 334 kJ /kg . Nhiệt dung riêng của nước là 4,19kJ/kg.K  
Câu 3 : (Tĩnh điện – Dòng điện một chiều – 3 điểm). Một tụ điện phẳng có 2 bản cực hình vuông , cạnh a = 30 cm đặt cách nhau một khoảng d = 4 mm , nhúng trong thùng dầu cách điện có hằng số điện môi 
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 = 2,4. Hai bản cực được nối với 2 cực của một nguồn điện có suất điện động E = 24V , điện trở trong không đáng kể , qua một điện trở R = 100Ω.

   
a) Hai bản cực của tụ thẳng đứng , chìm hoàn toàn trong dầu . Tính điện tích của tụ điện.

   
b) Bằng một vòi ở đáy thùng dầu , người ta tháo cho dầu chảy ra ngoài và mức dầu trong thùng hạ thấp dần đều với tốc độ v = 5 mm/s. Chọn gốc thời gian lúc mức dầu chạm mép trên hai bản cực của tụ . Viết công thức tính điện dung của tụ  theo thời gian. Chứng minh rằng trong quá trình mức dầu hạ thấp xuống , qua điện trở R và nguồn điện E có một dòng điện . Xác định cường độ dòng điện ấy .

Câu 4 : (Dao động điều hoà – 3 điểm). Cho cơ hệ gồm vật M, các ròng rọc R1, R2 và dây treo có khối lượng không đáng kể, ghép với nhau như hình 1. Các điểm A và B được gắn cố định vào giá đỡ. Vật M có khối lượng m=250(g), được treo bằng sợi dây buộc vào trục ròng rọc R2. Lò xo có độ cứng k=100 (N/m), khối lượng không đáng kể, một đầu gắn vào trục ròng rọc R2, còn đầu kia gắn vào đầu sợi dây vắt qua R1, R2 đầu còn lại của dây buộc vào điểm B. Bỏ qua ma sát ở các ròng rọc, coi dây không dãn. Kéo vật M xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 4(cm) rồi buông ra không vận tốc ban đầu. Chứng minh rằng vật M dao động điều hoà và viết phương trình dao động của vật M . 

Câu 5 : (Dòng điện xoay chiều – 3 điểm). Cho một đoạn mạch mắc nối tiếp AB như hình vẽ . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U
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cos(t , với U và ( là những hằng số . Người ta thấy rằng , khi điều chỉnh biến trở đến giá trị R = 75( thì đồng thời có : 

- Biến trở R tiêu thụ công suất lớn nhất . 

- Thêm bất kỳ tụ điện C/ nào vào đoạn mạch NB , dù nối tiếp hay song song với tụ điện C , thì thấy giá trị hiệu dụng UNB đều giảm . Hãy tính r , ZC , ZL và ZAB , biết rằng giá trị của chúng đều là những só nguyên không trùng lặp .
Câu 6 : (Quang học  – 3 điểm). Đặt một vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính ta được ảnh A/B/ . Nếu tịnh tiến vật ra xa thấu kính thêm một khoảng a thì ảnh tịnh tiến một khoảng b mà không thay đổi bản chất . Ảnh lúc đầu cao bằng c lần ảnh lúc sau .   

a) Tìm công thức tính tiêu cự thấu kính theo a , b , c . 


b) Tìm tiêu cự thấu kính nếu đây là thấu kính phân kỳ với a = 35,30 cm ; b = 3,00 cm và c = 1,36 
Câu 7 : (Phương án thí nghiệm – 2 điểm). Cho các dụng cụ sau : Nguồn điện một chiều 6V ; Một (01) máy đo điện đa năng (có điện trở trong r ( 0) ; Bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V ; Biến trở RB ; Điện trở R1 = 10( ; Một hộp điện trở mẫu R2 . Hãy nêu một phương án thí nghiệm xác định cường độ dòng điện định mức của đèn . 
Hết .
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